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	Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc 
( Từ thế kỷ II TCN đến năm 938)
	Bài 16 : Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ(từ đầu Công nguyên- trước thế kỷ X)
	Nhận biết: 
 - Nguyên nhân bùng nổ, mục tiêu của các cuộc KN chống Bắc thuộc. Nét chính của 1 số cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Lí Bí, Bà Triệu, Phùng Hưng

	
1TL

	


	
	
	
10%
1.0 đ

	
	Bài 17: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc
	Vận dụng cao:
- Liên hệ thực tiễn: Tìm hiểu những phong tục của người Việt trong thời kỳ Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay.
	
	
	
	1TL 

	10%
1.0 đ

	
	Bài 18 : Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ X
	Thông hiểu:
- Mô tả được những nét chính trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938 và những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền.
Vận dụng:
Đánh giá công lao của Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ đối với lịch sử dân tộc đầu thế kỉ X?
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	15%
1.5đ










5%
0.5đ






	
	Bài 19: Vương quốc cham-pa
	Nhận biết: 
- Xác định được vị trí của vương quốc Chăm-pa trên lược đồ Việt Nam.
- Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Chăm-pa.
- Nhận biết được một số thành tựu tiêu biểu của vương quốc Chăm-pa trong lịch sử.
	4TN
	
	
	
	10%
1.0 đ

	Số câu/loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1.5 câu TL
	0.5câu
TL
	1 câu TL
	10 câu 

	Tỉ lệ % theo từng 
mức độ
	
	20%
	1.5%
	5%
	10%
	50%
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Đề 01
[bookmark: _Hlk165296647][bookmark: _Hlk166159262]I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm) 
Hãy chọn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất
Câu 1. Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là
A. Trả thù cho chồng				B. Trả thù cho đất nước
C. Khôi phục lại thế lực vua Hùng		D. Tất cả các đáp án trên
Câu 2. Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu bùng nổ (năm 248) xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào?
A. Bà là người có sức khỏe, có mưu lớn.
B. Bà là người giàu mưu trí.
C. Chính sách áp bức, bóc lột của thế lực phong kiến phương Bắc.
D. Nhiều nghĩa sĩ đã cùng bà chuẩn bị khởi nghĩa.
Câu 3. Sự ra đời của Nhà nước Vạn Xuân gần với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Lý Bí.				B. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan.
C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ.		D. Khởi nghĩa của Bà Triệu.
Câu 4. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí nhằm chống lại ách cai trị của
A. Nhà Hán      		B. Nhà Lương		C. Nhà Ngô      	D. Nhà Đường
Câu 5. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về đời sống kinh tế của cư dân Chăm-pa?
A. Trồng lúa nước ở các cánh đồng dọc theo lưu vực những con sông.
B. Nghề khai thác lâm sản (trầm hương, kì nam, ngà voi…) rất phát triển.
C. Có sự giao lưu, buôn bán với nhiều quốc gia, như: Trung Quốc, Ấn Độ…
D. Nền kinh tế đóng kín, không có sự tiếp xúc, giao lưu với bên ngoài.
Câu 6. Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là
A. thủ công nghiệp.				B. thương nghiệp.
C. nông nghiệp trồng lúa nước.		D. công thương nghiệp hàng hóa.
Câu 7. Văn hóa Chăm-pa chịu ảnh hưởng đậm nét của nền văn hóa nào trên thế giới?
A. Trung Quốc.		B. Ai Cập.		C. Ấn Độ.		D. Ả Rập.
Câu 8. Cư dân Chăm-pa thờ tín ngưỡng
A. đa thần.		B. thần Núi.		C. thần Mặt trời.		D. thần Biển.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 9 (1.0 điểm): 
Hãy chỉ ra những phong tục tập quán của người Việt trong thời kì Bắc thuộc vẫn còn được giữ gìn, bảo lưu đến tận ngày nay? 
Câu 10 (2.0 điểm): 
Bằng kiến thức lịch sử đã được học, em hãy cho biết:
a. Đọc tư liệu dưới đây và viết ra 3 câu mà em có ấn tượng nhất từ tư liệu đó để mô tả về trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938.
“ Định kế rồi (Ngô Quyền) bèn cho đóng cọc ở hai bên cửa biển. Khi nước triều lên, Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả thua chạy để dụ địch đuổi theo. Hoằng Tháo quả nhiên tiến quân vào. Khi binh thuyền đã vào trong vùng cắm cọc, nước triều rút, cọc nhô lên, Quyền bèn tiến quân ra đánh, ai nấy đều liều chết. [Quân Hoằng Tháo] không kịp sửa thuyền mà nước triều rút xuống rất gấp, thuyền đều mắc vào cọc mà lật úp, rối loạn tan vỡ, quân lính chết đuối quá nửa. Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt được Hoằng Tháo giết đi. Vua Hán thương khóc, thu nhặt quân lính còn sót rút về”. 
(Đại Việt sử kí toàn thư, tập I, NXB. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr.203-204)
b. Nhận xét những điểm độc đáo trong cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền?
c. Đánh giá công lao của Khúc Thừa Dụ đối với lịch sử dân tộc đầu thế kỉ X?
---------------------------------Hết---------------------------
[bookmark: _Hlk166213051]Thái Tân, ngày 8 tháng 5 năm 2024

     Duyệt của tổ chuyên môn                                                         Người ra đề    



             Hoàng Thị Hiếu                                                           Nguyễn Thị Huyền
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[bookmark: _Hlk166159277]Đề 02
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm) 
Hãy chọn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất
Câu 1. Cuộc nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào mùa xuân năm 40 không xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?
A. Chế độ cai trị hà khắc của nhà Hán.
B. Thi Sách bị quan Thái thú Tô Định giết chết.
C. Đời sống nhân dân lầm than.
D. Quan Tô Định tham lam, tàn bạo, bóc lột.
Câu 2. Quân Ngô gọi ai là “ Lệ Hải Bà Vương”?
A. Trưng Trắc                 B. Trưng Nhị                  C. Bà Triệu       D. Mai Thúc Loan            
Câu 3. Địa danh gắn liền với cuộc kháng chiến theo chiến thuật du kích của Triệu Quang Phục chống quân Lương là
A. động Khuất Lão.			B. cửa sông Tô Lịch
C. thành Long Biên.			D. đầm Dạ Trạch.
Câu 4. Lý Bí nổi dậy khởi nghĩa trong tình hình xã hội nước ta như thế nào?
A. Nhân dân hoang mang, lo sợ trước chính sách cai trị của phương Bắc.
B. Nhân dân oán giận chế độ bóc lột hà khắc của nhà Lương.
C. Phong kiến phương Bắc đã hoàn thiện chính sách đồng hóa về văn hóa.
D. Nhân dân giành được nhiều thắng lợi vang dội trong cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc.
[bookmark: _Hlk165296870]Câu 5. Nội dung nào dưới đây không phải thành tựu văn hóa của cư dân Chăm-pa?
A.Thánh địa Mỹ Sơn.			B. Phật viện Đồng Dương.
C. Lễ hội Ka-tê.				D. Hệ đếm lấy số 10 làm cơ sở.
Câu 6. Chữ viết của người Chăm có nguồn gốc từ đâu?
A. Chữ tượng hình.		B. Chữ Phạn.	C. Chữ Hán.		D. Chữ Latinh.
Câu 7. Quần thể kiến trúc nào của cư dân Chăm-pa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
A. Thành Cổ Loa.				B. Hoàng thành Thăng Long.
C. Thánh địa Mỹ Sơn.			D. Kinh thành Huế.
Câu 8. Từ thế kỉ IV, người Chăm đã cải biến chữ viết của người Ấn Độ để tạo thành hệ thống chữ
A. Chăm cổ.					B. Mã Lai cổ.
C. Khơ-me cổ.				D. Môn cổ.
[bookmark: _Hlk165296930]II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 9 (1.0 điểm): 
Hãy chỉ ra những phong tục tập quán của người Việt trong thời kì Bắc thuộc vẫn còn được giữ gìn, bảo lưu đến tận ngày nay? 
[bookmark: _Hlk165297064]Câu 10 (2.0 điểm): 
Bằng kiến thức lịch sử đã được học, em hãy cho biết:
[bookmark: _Hlk165296980]a. Đọc tư liệu dưới đây và viết ra 3 câu mà em có ấn tượng nhất từ tư liệu đó để mô tả về trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938.
“Khi Hoằng Tháo tới Giao Châu, Ngô Quyền đã giết Công Tiễn, rồi đem quân đón đánh Tháo. Trước đó, Ngô Quyền đã cho cắm cọc vót nhọn và bọc sắt ở cửa biển rồi, khiến người đem thuyền nhẹ, chờ khi nước thuỷ triều dâng lên thì khiêu chiến, giả thua, chạy trốn. Hoằng Tháo đuổi theo, một lát sau, thuỷ triều xuống, các chiến thuyền của Tháo bị mắc cọc, không trở về được, khiến cho quân bị tan rã và chết đuối. Khi ấy, Nghiêm (tên của vua Nam Hán - người dẫn) tới đồn trú ở cửa biển để cứu trợ, nhưng nghe nói Tháo bị thất trận, bèn trở về”.
(Lê Tắc, An Nam chí lược, thế kỉ XIV - bản dịch tiếng Việt)
b. Nhận xét những điểm độc đáo trong cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền?
c. Đánh giá công lao của Dương Đình Nghệ đối với lịch sử dân tộc đầu thế kỉ X?
---------------------------------Hết---------------------------
Thái Tân, ngày 8 tháng 5 năm 2024

     Duyệt của tổ chuyên môn                                                         Người ra đề    



             Hoàng Thị Hiếu                                                           Nguyễn Thị Huyền
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[bookmark: _Hlk166159347]I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm) 
Chọn đúng mỗi câu được 0.25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	Đề 1
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	C
	A

	
	Đề 2
	B
	B
	D
	B
	D
	B
	C
	A


PHẦN II. TỰ LUẬN (3.0 ĐIỂM)
	Câu
	Đề
	Nội dung
	Điểm

	9
(1.0đ)
	1+2
	Những  phong tục, tập quán được duy trì từ thời Bắc thuộc:
- Tục thờ cúng Hùng Vương
- Thờ cúng tổ tiên
- Ăn trầu cau, nhuộm răng
- Làm bánh trưng bánh giầy…
	
0.25
0.25
0.25
0.25

	10
(2.0đ)

	1
	a. Khi Hoằng Tháo tới Giao Châu, Ngô Quyền đã giết Công Tiễn, rồi đem quân đón đánh Tháo. Định kế rồi (Ngô Quyền) bèn cho đóng cọc ở hai bên cửa biển. Khi nước triều lên, Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả thua chạy để dụ địch đuổi theo. 
	0.5

	
	2
	a. Trước đó, Ngô Quyền đã cho cắm cọc vót nhọn và bọc sắt ở cửa biển rồi, khiến người đem thuyền nhẹ, chờ khi nước thuỷ triều dâng lên thì khiêu chiến, giả thua, chạy trốn. Hoằng Tháo đuổi theo, một lát sau, thuỷ triều xuống, các chiến thuyền của Tháo bị mắc cọc, không trở về được, khiến cho quân bị tan rã và chết đuối. Khi ấy, Nghiêm (tên của vua Nam Hán - người dẫn) tới đồn trú ở cửa biển để cứu trợ, nhưng nghe nói Tháo bị thất trận, bèn trở về”.
	
0.5

	
	1+2
	b. Nét độc đáo trong cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền
- Tận dụng địa thế tự nhiên hiểm trở của sông Bạch Đằng để xây dựng trận địa tấn công giặc.
- Sáng tạo ra cách sử dụng các cọc ngầm và quy luật lên – xuống của con nước thủy triều để bố trí trận địa chiến đấu.
- Tổ chức, bố trí và sử dụng các lực lượng hợp lý, linh hoạt để tiêu diệt quân địch.
	

0.25

0.5

0.25

	[bookmark: _Hlk164630249]
	1
	b. Công lao của Khúc Thừa Dụ
- Lật đổ chính quyền đô hộ của nhà Đường, giành lại quyền tự chủ cho người Việt.
	
0.5


	
	2
	b. Công lao của Dương Đình Nghệ: Đánh đuổi quân xâm lược Nam Hán, khôi phục lại nền tự chủ của nước nhà.
	0.5




---------------------------------Hết---------------------------
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